	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

SSố: 153/QĐ-UBND 15 /QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Sơn La, ngày 18  tháng 01 năm 2008

La, ngày 17 tháng 11 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt phương án giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp 
và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2008 cho các đơn vị 
hành chính, sự nghiệp nhà nước thuộc tỉnh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị Quyết số 186/NQ-HĐND ngày 10/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XII, Kỳ họp thứ 9 về việc Quyết định tổng biên chế sự nghiệp nhà nước; Tổng chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2008 của tỉnh Sơn La;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 14/TTr-SNV ngày 09 tháng 01 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt phương án giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2008 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Sơn La như sau:
1. Giao 25.154 chỉ tiêu biên chế năm 2008 cho các đơn vị sự nghiệp hưởng lương từ Ngân sách nhà nước thuộc tỉnh. 
2. Giao 1.193 chỉ tiêu lao động hợp đồng (theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp) cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp hưởng lương từ Ngân sách nhà nước thuộc tỉnh.   
(có danh sách các đơn vị kèm theo)
Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ phương án đã được duyệt, giao chỉ tiêu biên chế và cơ cấu ngạch viên chức cho các đơn vị sự nghiệp. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ chỉ tiêu biên chế và cơ cấu viên chức được giao, chủ động bố trí, sắp xếp và tuyển dụng đúng đối tượng theo quy định hiện hành của nhà nước.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo VP, CVCK;
- Lưu: VT, NC, D165b.                        


	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Chí Thức


	DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH,

SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC  ĐƯỢC GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ

SỰ NGHIỆP VÀ CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2008


	
	(Kèm theo Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của UBND tỉnh)


	
	
	
	


	
	
	
	Đơn vị tính: Người


	STT
	TÊN ĐƠN VỊ

 
	Biên

chế
	Chỉ tiêu

Lao động HĐ
	  Tổng

cộng
	Biên chế được bổ sung tăng 


	1
	2
	3
	4
	5
	6


	 
	TỔNG CỘNG
	25154
	1193
	26347
	992


	I
	SỰ NGHIỆP Y TẾ
	3266
	43
	3309
	268


	A
	Tuyến tỉnh
	942
	18
	960
	82


	1
	Bệnh viện đa khoa tỉnh
	323
	7
	330
	30


	2
	Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên
	155
	2
	157
	20


	3
	Bệnh viện Y học cổ truyền
	88
	3
	91
	 


	4
	Bệnh viện Điều dưỡng - PHCN
	57
	1
	58
	10


	5
	Bệnh viện Lao - Bệnh phổi
	93
	1
	94
	10


	6
	Bệnh viện Phong - Da liễu
	35
	 
	35
	 


	7
	Trung tâm Y tế Dự phòng
	36
	1
	37
	 


	8
	Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội
	15
	 
	15
	 


	9
	Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản
	31
	 
	31
	 


	10
	Trung tâm Phòng chống Sốt Rét
	29
	 
	29
	 


	11
	Trung tâm Nội tiết
	18
	 
	18
	 


	12
	TTKN thuốc Mỹ phẩm - TP
	18
	1
	19
	1


	13
	Trung tâm TTGD sức khoẻ
	11
	1
	12
	2


	14
	Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS
	18
	 
	18
	9


	15
	Trung tâm Pháp Y
	8
	1
	9
	 


	16
	Trung tâm giám định Y khoa
	7
	 
	7
	 


	B
	Tuyến huyện
	1222
	25
	1247
	68


	17
	Bệnh viện đa khoa Mường La
	71
	 
	71
	7


	18
	Bệnh viện đa khoa Sông Mã
	114
	2
	116
	12


	19
	Bệnh viện đa khoa Sốp Cộp
	66
	3
	69
	5


	20
	Bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai
	84
	2
	86
	6


	21
	Bệnh viện đa khoa Mộc Châu
	109
	1
	110
	6


	22
	Bệnh viện NN Mộc Châu
	91
	1
	92
	4


	23
	Bệnh viện đa khoa Yên Châu
	68
	1
	69
	5


	24
	Bệnh viện đa khoa Thuận Châu
	99
	2
	101
	5


	25
	Bệnh viện đa khoa Mai Sơn
	147
	2
	149
	5


	26
	Bệnh viện đa khoa Bắc Yên
	66
	2
	68
	4


	27
	Trung tâm Y tế dự phòng Mường La
	26
	 
	26
	2


	28
	Trung tâm Y tế dự phòng Sông Mã
	26
	1
	27
	2


	29
	Trung tâm Y tế dự phòng Sốp Cộp
	24
	1
	25
	1


	30
	Trung tâm Y tế dự phòng Thị Xã
	27
	1
	28
	2


	31
	Trung tâm Y tế dự phòng Quỳnh Nhai
	26
	1
	27
	3


	32
	Trung tâm Y tế dự phòng Phù Yên
	32
	3
	35
	   Giảm 11 biên chế


	33
	Trung tâm Y tế dự phòng Mộc Châu
	33
	 
	33
	3


	34
	Trung tâm Y tế dự phòng Yên Châu
	27
	 
	27
	3


	35
	Trung tâm Y tế dự phòng Thuận Châu
	31
	1
	32
	2


	36
	Trung tâm Y tế dự phòng Mai Sơn
	31
	1
	32
	2


	37
	Trung tâm Y tế dự phòng Bắc Yên
	24
	 
	24
	0


	C
	Tuyến xã
	1102
	0
	1102
	118


	1
	UBND huyện Mộc Châu
	152
	 
	152
	19


	2
	UBND huyện Sông Mã
	115
	 
	115
	21


	3
	UBND huyện Sốp Cộp
	45
	 
	45
	5


	4
	UBND huyện Yên Châu
	80
	 
	80
	7


	5
	UBND huyện Mường La
	90
	 
	90
	11


	6
	UBND huyện Bắc Yên
	70
	 
	70
	6


	7
	UBND huyện Phù Yên
	131
	 
	131
	6


	8
	UBND huyện Mai Sơn
	120
	 
	120
	14


	9
	UBND huyện Thuận Châu
	156
	 
	156
	19


	10
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	72
	 
	72
	4


	11
	UBND thị xã Sơn La
	71
	 
	71
	6


	II
	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
	20433
	949
	21382
	630


	1
	UBND thị xã Sơn La
	1507
	29
	1536
	5


	2
	UBND huyện Yên Châu
	1224
	58
	1282
	21


	3
	UBND huyện Bắc Yên
	1056
	47
	1103
	29


	4
	UBND huyện Sốp Cộp
	659
	27
	686
	57


	5
	UBND huyện Mường La
	1406
	64
	1470
	43


	6
	UBND huyện Phù Yên
	1869
	96
	1965
	51


	7
	UBND huyện Mai Sơn
	2359
	64
	2423
	46


	8
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	1076
	52
	1128
	12


	9
	UBND huyện Thuận Châu
	2149
	169
	2318
	75


	10
	UBND huyện Mộc Châu
	2947
	74
	3021
	92


	11
	UBND huyện Sông Mã
	1768
	43
	1811
	106


	12
	Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 
	1972
	120
	2092
	93


	13
	Trường Trung học Nông Lâm
	80
	20
	100
	 


	14
	Trường Trung học Y tế
	42
	6
	48
	 


	15
	Trường Đào tạo nghề
	96
	41
	137
	 


	16
	Trường Văn hoá nghệ thuật
	30
	2
	32
	 


	17
	Trường Cao đẳng Sư phạm 
	193
	37
	230
	 


	III
	SN VĂN HOÁ - TT - TT
	622
	19
	641
	0


	1
	Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng
	95
	6
	101
	 


	2
	Đoàn Ca múa Sơn La
	43
	2
	45
	 


	3
	Bảo tàng tỉnh
	18
	4
	22
	 


	4
	Trung tâm Văn hoá - Thông tin -Triển lãm
	20
	2
	22
	 


	5
	Thư viện khoa học tổng hợp
	18
	1
	19
	 


	6
	Trung tâm Thể dục thể thao
	17
	1
	18
	 


	7
	Đài Phát thanh - Truyền hình
	324
	3
	327
	 


	8
	UBND thị xã Sơn La
	7
	 
	7
	 


	9
	UBND huyện Mai Sơn
	9
	 
	9
	 


	10
	UBND huyện Thuận Châu
	9
	 
	9
	 


	11
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	7
	 
	7
	 


	12
	UBND huyện Mường La
	7
	 
	7
	 


	13
	UBND huyện Sông Mã
	9
	 
	9
	 


	14
	UBND huyện Yên Châu
	7
	 
	7
	 


	15
	UBND huyện Phù Yên
	9
	 
	9
	 


	16
	UBND huyện Bắc Yên
	7
	 
	7
	 


	17
	UBND huyện Mộc Châu
	9
	 
	9
	 


	18
	UBND huyện Sốp Cộp
	7
	 
	7
	 


	IV
	CÁC HỘI, NGÀNH NGHỀ
	47
	7
	54
	0


	1
	Hội Nhà báo tỉnh
	3
	1
	4
	 


	2
	Hội Ngành nghề NN - NT
	5
	1
	6
	 


	3
	Hội Bảo trợ người TT- TMC
	7
	1
	8
	 


	4
	Hội Khuyến học
	2
	1
	3
	 


	5
	Hội Văn học nghệ thuật
	8
	1
	9
	 


	6
	Hội Chữ thập đỏ
	9
	1
	10
	 


	7
	Liên minh hợp tác xã tỉnh
	12
	1
	13
	 


	8
	Hội người cao tuổi
	1
	
	1
	 


	V
	SỰ NGHIỆP KHÁC
	786
	119
	905
	94


	1
	Trung tâm Giáo dục lao động
	109
	21
	130
	10


	2
	Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi
	9
	4
	13
	 


	3
	Trung tâm điều trị và NDPHCNBN tâm thần
	26
	4
	30
	 


	4
	Trung tâm Giới thiệu việc làm và DN
	8
	 
	8
	 


	5
	Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh
	2
	 
	2
	 


	6
	Trung tâm Tư vấn dịch vụ DSGĐTE
	3
	 
	3
	 


	7
	Trung tâm Ứng dụng chuyển giao TBKHCN
	14
	1
	15
	 


	8
	Trung tâm Lưu trữ 
	8
	 
	8
	 


	9
	Trung tâm Tin học 
	8
	 
	8
	 


	10
	Văn phòng UBND tỉnh
	 
	8
	8
	 


	11
	Trung tâm Công báo
	11
	 
	11
	 


	12
	Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường
	10
	 
	10
	 


	13
	Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
	10
	2
	12
	 


	14
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	6
	1
	7
	 


	15
	Trung tâm Thông tin xúc tiến Thương mại
	5
	 
	5
	 


	16
	4 Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên
	69
	1
	70
	 


	17
	Đoàn điều tra quy hoạch PTNT
	4
	1
	5
	 


	18
	Trung tâm Khuyến nông
	21
	1
	22
	 


	19
	Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT
	11
	1
	12
	 


	20
	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
	5
	 
	5
	 


	21
	Trung tâm quy hoạch đô thị - nông thôn
	5
	 
	5
	 


	22
	Ban quản lý khu công nghiệp Mai Sơn
	7
	 
	7
	 


	23
	Ban quản lý TT Du lịch Mộc Châu
	6
	 
	6
	 


	24
	Ban quản lý dự án khu NN - CNC
	5
	 
	5
	 


	25
	Công ty phát triển hạ tầng KCN Mai Sơn
	3
	 
	3
	 


	26
	Tổng đội Thanh niên xung phong
	5
	 
	5
	 


	27
	UBND thị xã Sơn La
	35
	7
	42
	14


	28
	UBND huyện Mai Sơn
	28
	11
	39
	5


	29
	UBND huyện Thuận Châu
	30
	6
	36
	9


	30
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	17
	8
	25
	2


	31
	UBND huyện Mường La
	19
	5
	24
	2


	32
	UBND huyện Sông Mã
	27
	6
	33
	9


	33
	UBND huyện Yên Châu
	18
	7
	25
	2


	34
	UBND huyện Phù Yên
	34
	7
	41
	13


	35
	UBND huyện Bắc Yên
	26
	5
	31
	9


	36
	UBND huyện Mộc Châu
	23
	6
	29
	2


	37
	UBND huyện Sốp Cộp
	17
	6
	23
	2


	38
	Các trạm thú y
	67
	 
	67
	 


	39
	Các trạm bảo vệ thực vật
	49
	 
	49
	15


	40
	Trung tâm Khuyến công
	5
	 
	5
	 


	41
	Trung tâm Phát triển quỹ đất
	5
	 
	5
	 


	42
	Trung tâm Quan trắc môi trường
	5
	 
	5
	 


	43
	Quỹ bảo vệ môi trường
	1
	 
	1
	 


	44
	Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng
	5
	 
	5
	 


	45
	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
	5
	 
	5
	 


	VI


	LĐ HỢP ĐỒNG THEO NĐ68-CP CỦA

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
	 

 
	 56
	 56
	 
 


	1
	Văn phòng HĐND tỉnh
	 
	4
	4
	 


	2
	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội
	 
	2
	2
	 


	3
	Ban Dân tộc 
	 
	2
	2
	 


	4
	Sở Bưu chính viễn thông
	 
	1
	1
	 


	5
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	2
	2
	 


	6
	Sở Giao thông vận tải
	 
	2
	2
	 


	7
	Sở Văn hoá - Thông tin
	 
	1
	1
	 


	8
	Sở Thể dục - Thể thao
	 
	1
	1
	 


	9
	Sở Ngoại vụ
	 
	3
	3
	 


	10
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	2
	2
	 


	11
	Sở Nội vụ
	 
	1
	1
	 


	12
	Sở Công nghiệp
	 
	1
	1
	 


	13
	Sở Tư pháp
	 
	1
	1
	 


	14
	Chi cục Quản lý thị trường
	 
	3
	3
	 


	15
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	 
	1
	1
	 


	16
	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội
	 
	1
	1
	 


	17
	Sở Khoa học và Công nghệ
	 
	1
	1
	 


	18
	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	 
	1
	1
	 


	19
	Sở Tài chính
	 
	2
	2
	 


	20
	Chi cục Kiểm lâm
	 
	8
	8
	 


	21
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	2
	2
	 


	22
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	1
	1
	 


	23
	Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn
	 
	1
	1
	 


	24
	Chi cục Thú y
	 
	2
	2
	 


	25
	Chi cục Bảo vệ thực vật
	 
	1
	1
	 


	26
	Chi cục Lâm nghiệp
	 
	1
	1
	 


	27
	Chi cục Thuỷ lợi
	 
	1
	1
	 


	28
	Thanh tra tỉnh
	 
	2
	2
	 


	29
	Sở Y tế
	 
	4
	4
	 


	30
	Sở Xây dựng
	 
	1
	1
	 





